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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2255202051854 BìnhNguyễn Thanh 11/06/2007 0 0 4.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.7 1

2255202051855 CườngNguyễn Hoàng 07/12/2007 0 0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.3 2

2255202051856 DanhTrần Công 02/12/2007 5 4 5.0 5.5 5.0 3.5 0.0 4.1 3

2255202051857 DươngHuỳnh Phan Hải 24/03/2007 5 4 6.5 5.0 6.0 6.0 5.8 4

2255202051861 HuyNguyễn Huỳnh Khánh 03/09/2007 0 0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.7 5

2255202051862 KhangPhạm Hào 30/08/2007 9 9 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 6

2255202051863 KhoaNguyễn Đăng 05/01/2007 7 8 5.0 9.0 7.5 7.0 7.1 7

2255202051864 KhôiNguyễn Phan Anh 22/09/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2255202051866 LícTrần Phi 03/04/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9

2255202051868 LuânNguyễn Hữu 25/01/2007 5 5 5.0 2.0 8.0 6.5 5.9 10

2255202051870 NhượngNguyễn Đình 12/02/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11

2255202051871 PhátHuỳnh Gia 25/11/2007 5 5 7.5 4.0 8.0 5.0 5.5 12

2255202051872 PhúLý Hoài 07/11/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13

2255202051873 PhúcBùi Nguyễn Hoàng 28/12/2007 5 5 7.0 4.0 4.0 4.0 0.0 4.4 14

2255202051874 PhúcHuỳnh Minh 22/02/2007 7 7 10.0 7.0 9.0 5.0 6.3 15

2255202051875 PhúcTrần Bảo 21/10/2007 7 6 7.5 6.0 8.0 4.0 0.5 5.2 16

2255202051876 QuiTrần Văn 20/09/2007 6 6 8.0 2.0 8.5 5.0 5.5 17

2255202051877 RipMach Sa 13/06/2007 8 7 10.0 7.0 9.0 4.0 7.0 7.6 18

2255202051878 ThanhVõ Hoài 23/01/2007 5 5 6.5 4.0 4.5 0.0 0.0 2.0 19

2255202051879 ThànhLê Công 26/07/2007 5 1 6.0 0.0 2.5 0.0 0.0 1.2 20

2255202051880 ThạnhHuỳnh Hữu 06/05/2007 6 5 6.5 5.0 5.0 4.5 5.0 5.2 21

2255202051881 ThạnhNguyễn Vũ 25/06/2007 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22

2255202051883 ThịnhVõ Văn Quốc 24/09/2007 5 5 8.0 2.0 5.0 3.0 0.0 3.8 23

2255202051884 ThuậnTrần Công 21/08/2007 0 0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 24

2255202051885 TínTrần Trung 19/12/2007 5 6 7.0 5.0 2.5 2.0 0.0 3.2 25

2255202051886 TúNguyễn Minh 17/12/2007 5 5 6.0 5.0 8.0 5.0 5.4 26

2255202051887 TúTrần Thanh 24/07/2007 0 0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 27

2255202051888 VươngTrương Văn 02/12/2007 7 6 10.0 8.0 6.0 5.5 6.4 28
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